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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 
1/. ZION KABASAWA. Đọc nhiều nhớ được bao nhiêu ? : "Hack não" để đọc 

nhanh và nhớ lâu / Zion Kabasawa; Võ Vương Ngọc Chân dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 

239tr.; 21cm 

Tên sách bằng tiếng Nhật: Yondara wasurenai dokushojutsu 

Tóm tắt: Hướng dẫn những thủ thuật rất thực tiễn và hữu ích, như cách tận dụng 

thời gian một cách khoa học để mỗi ngày có thể đọc được hết một quyển sách; Hoặc 

cách phát huy tối đa khả năng tập trung hay phương pháp chọn và đọc loại sách phù hợp 

để phát triển bản thân nhanh nhất. 

+ Môn loại: 028 / Đ419NH 

- Phòng Đọc: DV 58557 
 

2/. Sách Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 1950 - 2020 : Sách tham khảo. - H. : 

Quân đội nhân dân, 2019. - 1272tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhà xuất bản Quân 

đội nhân dân 

Tóm tắt: Giới thiệu danh mục sách đã xuất bản kể từ khi các đơn vị tiền thân được 

thành lập đến nay, với gần 17000 tên sách được chia làm hai phần: Sách xuất bản trước 

năm 1950 và sách xuất bản từ năm 1950 đến nay. 

+ Môn loại: 070.509597 / S102NH 

- Phòng Tra cứu: TC 4515 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 
3/. NGUYÊN PHONG. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - many times / Nguyên 

Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 388tr. : 16tr. : ảnh; 

21cm 

Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm phân tích, tiên đoán về hiện tại và tương 

lai của thế giới của những bậc hiền triết thông thái, về nguồn gốc và cách thức vận hành 

của luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ, kèm theo những bài học sâu sắc về nhân quả, 

tình thương con người. 

+ Môn loại: 128 / M517K 

- Phòng Đọc: DV 58555 

- Phòng Mượn: MH 11423-11424 
 

4/. Những người bạn nhỏ = Chicken soup for the pet lover's soul / Jack Canfield, 

Mark Victor Hansen, Marty Becker, Carol Kline; Dịch: Vương Khương, Thuý Hà.... - 

Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 175tr.; 21cm. 

- (Hạt giống tâm hồn ; T.17) 

Được viết bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Tóm tắt: Tuyển tập những câu chuyện ngắn viết về sự ảnh hưởng tích cực của thú 

nuôi lên chủ nhân của chúng, giúp chúng ta vượt qua chính mình và bộc lộ những phẩm 

chất cao đẹp nhiệt thành nhất của con người, giàu lòng nhân ái hơn và sẵn sàng chia sẻ 

cuộc sống của mình với muôn loài. 

+ Môn loại: 155.9 / NH556NG 
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- Phòng Đọc: DV 58583 

- Phòng Mượn: MH 11471-11472 
 

5/. NIVEN, DAVID. Bí mật của hạnh phúc = The 100 simple secrets of happy 

people / David Niven; Phương Anh dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 231tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những triết lý về hạnh phúc kèm 100 câu chuyện về tình yêu thương, 

sự cảm thông sâu sắc giữa người với người, bí quyết để có được hạnh phúc từ những 

điều giản dị trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / B300M 

- Phòng Mượn: MH 11473-11474 
 

6/. CANFIELD, JACK. Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống = A cup of chicken 

soup for the soul / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Bary Silchuk; Thu Hà,Thanh 

Hoa, Lại Thế Luyện, Huỳnh Công Khanh, Vi Thảo Nguyên biên dịch. - Tái bản lần thứ 

5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 191tr.; 21cm. - (Hạt giống 

tâm hồn; T.3) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngắn, bài học kinh nghiệm mang nhiều ý nghĩa 

sâu sắc giúp bạn biết yêu thương mà không mong nhận lại, biết sống hết mình và biết 

theo đuổi khát vọng một cách mãnh liệt và tự tin để vượt qua mọi thử thách trong cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158.1 / CH301S 

- Phòng Đọc: DV 58582 

- Phòng Mượn: MH 11469-11470 
 

7/. NGUYỄN HỮU TOÀN. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá / Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn 

Thị Khương đồng chủ biên, Vũ Thị Thuỷ, Phạm Thị Huyền. - H. : Đại học Thái Nguyên, 

2019. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các chương: Những vấn đề chung về giáo dục đạo đức cách mạng 

cho thanh niên Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu, nội dung 

giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam; Một số nguyên tắc và giải pháp 

cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên Việt Nam 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

+ Môn loại: 172 / GI-108D 

- Phòng Đọc: DV 58588 

- Phòng Mượn: MH 11480-11481 

200. TÔN GIÁO: 

8/. VŨ QUANG LIỄN. Nghi lễ Phật giáo liên quan đến vòng đời người : Qua khảo 

sát tại chùa Tri Chỉ, xã Tri Trung, Phú Xuyên, Hà Nội / Vũ Quang Liễn, Vũ Quang 

Dũng. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 771tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 
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Tóm tắt: Sách gồm tổng quan về chùa Tri Chỉ, nghi lễ Phật giáo liên quan đến 

dòng đời con người, khích lệ ý nghĩa của việc cúng Phật... 

+ Môn loại: 294.3 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 58405 

- Phòng Mượn: MA 22737 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 
9/. NGUYỄN DUY THỊNH. Văn hoá Kánh Loóng của người Thái ở huyện Mai 

Châu, tỉnh Hoà Bình / Nguyễn Duy Thịnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 239tr. : 

Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày sinh hoạt văn hoá Kánh Loóng, một số biểu hiện tín ngưỡng 

và vai trò phụ nữ Thái Mai Châu trong sinh hoạt văn hoá Kánh Loóng. Chỉ ra những yếu 

tố trong đời sống văn hoá, xã hội tác động đến sinh hoạt văn hoá Kánh Loóng cũng như 

nguyên nhân và xu hướng biến đổi… 

+ Môn loại: 305.895910597 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58383 

- Phòng Mượn: MA 22720 

 

10/. NGUYỄN THỊ NGÂN. Văn hoá Rơ Măm / Nguyễn Thị Ngân, Tô Thị Thu 

Trang. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 563tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Rơ Măm ở Kon Tum và nghiên cứu những 

hoạt động kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị 

văn hoá Rơ Măm truyền thống. 

+ Môn loại: 305.89593 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58401 

- Phòng Mượn: MA 22741 

 

310. SƯU TẬP THỐNG KÊ TỔNG QUÁT: 

11/. Niên giám thống kê 2019 = Statistical yearbook of Vietnam 2019. - H. : Thống 

kê, 2020. - 1034tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét 

chính về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: về đơn vị 

hành chính, dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, mức 

sống của Việt Nam năm 2019. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và vùng 

lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên 

cứu và so sánh quốc tế. 

+ Môn loại: 315.97 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2846 

- Phòng Mượn: MA 23058-23059 

- Phòng Tra cứu: TC 4516-4517 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

12/. Sổ tay công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam / Tạ Đình Thi, Trần Công 

Trục, Đỗ Phương Thảo...biên soạn. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019.-145tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày một số khái niệm pháp lí cơ bản về biển, đảo; Khái quát chung 

về Biển Đông và biển, đảo Việt Nam; Khái quát về chiến lược phát triển bền vững kinh 

tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 320.109597 / S450T 

- Phòng Đọc: DV 58614 

- Phòng Mượn: MA 23086-23087 
 

13/. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng / Biên soạn: Nguyễn Việt Phát, Lê 

Văn Hoà, Phạm Mỹ Hạnh.... - H. : Thanh niên, 2017. - 2 tập : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam 

T.1 : Xứng danh anh hùng. - 330tr. 

Tóm tắt: Tổng kết những mốc son lịch sử của Thanh niên xung phong (TNXP) 

Việt Nam. Giới thiệu những địa danh, di tích lịch sử và những tập thể, cá nhân anh hùng, 

nhân chứng lịch sử tiêu biểu của lực lượng Thanh niên xung phong. Giới thiệu về Hội 

Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam. 

+ Môn loại: 324.2597 / TH107N 

- Phòng Đọc: DL 18796 

- Phòng Mượn: MH 11500-11501 
 

14/. Thanh niên xung phong Việt Nam anh hùng / Biên soạn: Nguyễn Cao Vãng, 

Nguyễn Việt Phát, Lê Văn Hoà.... - H. : Thanh niên, 2017. - 2 tập : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh 

T.2 : Viết tiếp trang sử vẻ vang. - 348tr. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của 

lực lượng Thanh niên xung phong hôm nay và của các cựu Thanh niên xung phong, 

những người luôn luôn vượt qua gian khó, phát huy sức sáng tạo trong việc xây dựng 

các mô hình phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597 / TH107N 

- Phòng Đọc: DL 18797 

- Phòng Mượn: MH 11502-11503 
 

15/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Bùi Văn Thạch, 

Hoàng Anh Tuấn, Phạm Chí Thành, Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Thị Hạnh chủ biên. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.7 : 1957-1960. - 1084tr. 

Tóm tắt: Văn kiện phản ánh toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh của quân và dân ta 

trên chiến trường Nam Bộ; Khẳng định sự đúng đắn của Trung ương Đảng đối với chiến 

trường miền Nam nói chung và với hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ uỷ Nam Bộ nói 

riêng. Tập trung xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, 

thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 
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- Phòng Đọc: DL 18798 
 

16/. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975 / Bùi Văn Thạch, 

Hoàng Anh Tuấn, Phạm Chí Thành, Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2020. - 18 tập; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng 

T.11 : 1966-1967. - 1053tr. 

Tóm tắt: Tập hợp tài liệu, văn kiện các Hội nghị Xứ uỷ và do Thường vụ Xứ uỷ 

ban hành; Các bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo 

Đảng ban hành từ năm 1966 đến năm 1967 phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ uỷ, 

Thường vụ Xứ uỷ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Nam Bộ như: Chính trị, 

kháng chiến, kinh tế, an ninh trật tự, tư tưởng, văn hoá, tổ chức cán bộ. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Đọc: DL 18799 
 

17/. Biển Đông - Luận bàn của các học giả trên thế giới / Hemant Krishan Singh, 

Hideaki Kaneda, Abhay Kumar Singh...; Lê VănToan sưu tầm và tuyển chọn. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 500tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số công trình nghiên cứu của các học giả trên thế giới luận 

bàn về địa chính trị Biển Đông, nghĩa vụ, lợi ích và chiến lược của các nước liên quan; 

Những vấn đề và giải pháp nhằm ngăn ngừa xung đột, giải quyết tranh chấp trên Biển 

Đông. 

+ Môn loại: 327.09164 / B305Đ 

- Phòng Đọc: DV 58500 

330. KINH TẾ HỌC: 
18/. NGUYỄN ĐỨC KHIỂN. Môi trường nông nghiệp và nông thôn: Hiện trạng 

và hướng phát triển / Biên soạn: Nguyễn Đức Khiển chủ biên, Nguyễn Thị Thu Nga, 

Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Tổng quan về môi trường nông nghiệp và nông thôn; Môi trường nước 

và vệ sinh môi trường ở nông thôn; Sử dụng hoá chất và thuốc bảo vệ thực vật trong 

nông nghiệp; Môi trường đất và không khí; Hướng phát triển môi trường nông nghiệp, 

nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. 

+ Môn loại: 333.7 / M452TR 

- Phòng Mượn: MA 22866-22867 

 

19/. NGUYỄN CHU HỒI. Tài liệu tham khảo về chiến lược phát triển kinh tế biển/ 

Nguyễn Chu Hồi, Bùi Tất Thắng, Nguyễn Huy Hoàng biên soạn. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2019. - 139tr.; 21m 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề về tài nguyên, môi trường biển toàn cầu và của Việt 

Nam đặt trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045; Những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện Nghị quyết về chiến lược 

phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam hiện nay; Từ đó định hướng phát triển hệ 

thống cảng biển Việt Nam thực hiện "chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt  
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Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". 

+ Môn loại: 333.91009597 / T103L 

- Phòng Đọc: DV 58613 

- Phòng Mượn: MA 22758-22759 
 

20/. PHẠM THỊ HỒNG YẾN. Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện 

chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam / Biên soạn: Phạm Thị 

Hồng Yến chủ biên, Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. 

- 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày lí luận và thực tiễn phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong 

điều kiện chuyển đổi số; Phân tích thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện 

chuyển đổi số trên thế giới và ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương và giải pháp phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong điều kiện chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 334.09597 / PH110TR 

- Phòng Mượn: MA 22868 

 

21/. NGUYỄN MẠNH CƯỜNG. Xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng 

nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp / Biên soạn: Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Văn 

Giáp, Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 198tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với xây dựng 

nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp; Phân tích thực trạng và một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới và tái cơ 

cấu nông nghiệp; Hướng dẫn xây dựng hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới gắn với  

xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp. 

+ Môn loại: 334.09597 / X126D 

- Phòng Mượn: MA 22871-22872 
 

22/. LÊ VĂN YÊN. Học tấm gương làm việc và học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh / Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những tư liệu, phân tích những chỉ dẫn và lời căn dặn của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; Giúp chúng ta hiểu biết, suy ngẫm, quyết tâm học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đặc biệt là phong cách làm việc và học tập 

suốt đời. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 58571 

- Phòng Mượn: MH 11449-11450 
 

23/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Tấm gương Bác - Ngọc quý của mọi nhà / Nguyễn 

Văn Khoan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 499tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, lời kể ngắn gọn, súc tích, phản ánh tình cảm gắn bó 

của Bác Hồ với bộ đội, cán bộ, nhân dân... Thể hiện mối quan hệ mật thiết và cách ứng 

xử linh hoạt, có tình có lý của Bác Hồ và là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và 

noi theo. 
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+ Môn loại: 335.4346 / T120G 

- Phòng Đọc: DV 58573 

- Phòng Mượn: MH 11453-11454 

 

24/. LÊ VĂN YÊN. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong cách mạng 

giải phóng dân tộc / Lê Văn Yên. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 446tr.; 21cm 

Tóm tắt: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa phong trào giải phóng dân tộc và 

phong trào cách mạng vô sản quốc tế (1920 - 1930); Kết hợp đoàn kết dân tộc và đoàn 

kết quốc tế nhằm mục tiêu độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam (1930 - 1945); Những 

quan điểm cơ bản và giá trị thực tiễn của tư tưởng đoàn kết quốc tế Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 335.4346 / T550T 

- Phòng Đọc: DV 58572 

- Phòng Mượn: MH 11451-11452 
 

25/. LÂM THỊ QUỲNH ANH. Cẩm nang tích hợp các FTA theo từng lĩnh vực 

hướng dẫn thực thi cam kết về biện pháp phi thuế quan (TBT và SPS) / Lâm Thị Quỳnh 

Anh, Tôn Nữ Thục Uyên, Trần Việt Cường... - H. : Hồng Đức, 2017. - 187tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách bao gồm các nội dung: Phân tích, diễn giải các cam kết theo lĩnh 

vực trong 10 FTA đã có hiệu lực, đánh giá về mức độ tương thích của cam kết với pháp 

luật Việt Nam hiện hành, cung cấp những chỉ dẫn hữu ích cho doanh nghiệp về vận dụng 

trong quá trình thực thi các FTA. 

+ Môn loại: 337.1 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 22977 
 

26/. HỒ QUẾ HẬU. Nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong sản xuất nông 

nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá / Hồ Quế Hậu. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 222tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong 

sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giới thiệu 

mô hình, phương pháp và kết quả nghiên cứu về hiệu quả kinh tế của nông hộ cũng như 

những phương hướng, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế của nông hộ trong 

sản xuất nông nghiệp. 

+ Môn loại: 338.109597 / N120C 

- Phòng Đọc: DV 58502 
 

27/. NGUYỄN TRỌNG NHÂN. Bảo tồn và khai thác chợ nổi phục vụ du lịch ở 

Đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Trọng Nhân. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2020.- 

188tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu về chợ nổi; Quy trình và phương pháp 

nghiên cứu; Lý thuyết về chợ nổi; Thực tiễn và kinh nghiệm phát triển chợ nổi tại Thái 

Lan; Tiềm năng du lịch từ các chợ nổi Việt Nam... nhằm bảo tồn và khai thác hiệu quả 

chợ nổi phục vụ du lịch ở Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.4095978 / B108T 

- Phòng Địa chí: DC 2835-2836 

- Phòng Đọc: DL 18770 
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- Phòng Mượn: MA 22997-22998 
 

28/. MẠC QUỐC ANH. Những điều cần biết về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa / 

Mạc Quốc Anh. - H. : Thanh niên, 2018. - 317tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tài liệu giúp các doanh nghiệp có những thuận lợi trong việc quản lý và 

thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận 

được hiệu quả với các chính sách pháp luật và thông lệ quốc tế trong quá trình hội nhập 

quốc tế để nâng cao năng lực của chính mình trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 338.6 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MA 22945 
 

29/. LƯƠNG MINH HUÂN. Phát triển thị trường cho đồng bào Tây Bắc thông qua 

chuỗi cung ứng / Lương Minh Huân, Phạm Văn Giáp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 

2019. - 151tr.; 21m 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan, cách thức triển khai chuỗi cung ứng để phát triển 

thị trường, từ đó thiết lập chuỗi cung ứng nhằm phát triển thị trường cho đồng bào Tây 

Bắc khởi nghiệp kinh doanh, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về chính sách phát triển 

chuỗi cung ứng cho đồng bào Tây Bắc. 

+ Môn loại: 338.95971 / PH110TR 

- Phòng Đọc: DV 58498 

- Phòng Mượn: MA 22869-22870 

30. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

30/. NGUYỄN NGỌC BÍCH. Tư duy pháp lý của luật sư : Nhìn thật rộng và đánh 

tập trung / Nguyễn Ngọc Bích. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017.  

442tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách trình bày cách tư duy pháp lý gồm phương pháp thực hiện, các vụ 

án để bạn luyện tay nghề; Đưa ra một số vụ án để các bạn thực tập làm một mình nhằm 

kiểm tra mức độ hiểu về cách tư duy pháp lý. 

+ Môn loại: 340.092 / T550D 

- Phòng Mượn: MA 22975 
 

31/. Luật cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 44tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Nội dung được nhất thể hoá từ văn bản Luật Cơ quan đại diện nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 

năm 2017. 

+ Môn loại: 341.3 / L504C 

- Phòng Mượn: MA 23063 

 

32/. Luật quản lý nợ công. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 72tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền 

hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý nợ công; Chỉ tiêu an toàn 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-9-  
 

nợ công, kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm, chương trình quản lý nợ công 03 năm, kế 

hoạch vay, trả nợ công hằng năm; Quản lý việc huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ của 

chính phủ... cùng các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Mượn: MA 23069 
 

33/. Luật quản lý ngoại thương và các văn bản hướng dẫn thi hành / Mạc Quốc Anh 

sưu tầm. - H. : Thanh niên, 2018. - 302tr.; 24cm 

Tóm tắt: Những điểm mới cần lưu ý của Luật Quản lý ngoại thương, các nghị định 

của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát 

triển ngoại thương, hoạt động biên giới, thương mại biên giới, hàng hoá mua bán, trao 

đổi qua cưa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân... 

+ Môn loại: 343.597 / L504QU 

- Phòng Mượn: MA 22981 
 

34/. NGUYỄN QUỐC TOÀN. Quy định về an toàn thông tin / Tổng hợp, biên soạn: 

Nguyễn Quốc Toàn, Nguyễn Tiến Xuân. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019.- 298tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn về Luật An toàn thông tin mạng với những quy định 

chung và quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng, mật mã dân sự, tiêu chuẩn, 

quy chẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng... cùng một số văn bản qui định về vấn đề này. 

+ Môn loại: 343.59709 / QU600Đ 

- Phòng Đọc: DV 58501 

- Phòng Mượn: MA 22875 
 

35/. Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 208tr.; 19cm 

Tóm tắt: Nội dung được nhất thể hoá từ văn bản Luật Các tổ chức tín dụng năm 

2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017. 

+ Môn loại: 346.59707 / L504C 

- Phòng Mượn: MA 23064 
 

36/. Những điểm mới cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015 : Tài liệu tập huấn 

chuyên sâu. - H. : Lao động, 2018. - 262tr.; 30cm 

Tóm tắt: Sách viết về những điểm mới trong bộ luật dân sự, những mục tiêu, quan 

điểm chỉ đạo xây dựng bộ luật dân sự năm 2015... 

+ Môn loại: 349.597 / NH556Đ 

- Phòng Mượn: MA 23005 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 

37/. NGUYỄN VĂN VIẾT. Thiên tai từ biển và các giải pháp ứng phó trong bối 

cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Văn Viết chủ biên, Nguyễn Văn 

Liêm, Ngô Tiền Giang. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 199tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thiên tai ở Việt Nam; Các loại thiên tai 

từ biển ở Việt Nam; Kỹ năng phòng, chống thiên tai từ biển; Đánh giá và quản lý rủi ro 

thiên tai dựa vào cộng đồng; Hướng dẫn tập huấn phòng, chống thiên tai từ biển trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 363.34 / TH305T 

- Phòng Đọc: DV 58499 

- Phòng Mượn: MA 22873-22874 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
38/. PHAN THỊ THUỲ TRANG. Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giảng 

viên trường cao đẳng / Chủ biên: Phan Thị Thuỳ Trang, Phạm Phương Tâm. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2020. - 123tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận và tổng quan về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đội ngũ 

giảng viên trường cao đẳng; Thực trạng, định hướng phát triển và giải pháp bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giảng viên trường cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 378.1 / B452D 

- Phòng Đọc: DL 18769 

- Phòng Mượn: MA 22995-22996 

380. THƯƠNG MẠI: 
39/. Cẩm nang tích hợp các FTA theo từng lĩnh vực hướng dẫn thực thi cam kết về 

sở hữu trí tuệ. - H. : Hồng Đức, 2018. - 153tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo liên ngành. Hội nhập quốc tế về kinh tế 

Tóm tắt: Sách giới thiệu về quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế, hướng 

dẫn thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại tư do ASEAN 

nội khối và ngoại khối, hướng dẫn thực thi các cam kết về sở hữu trí tuệ trong các hiệp 

định thương mại tự do và sự thương thích của pháp luật Việt Nam... 

+ Môn loại: 381 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 22978 
 

40/. Cẩm nang tích hợp các FTA theo từng lĩnh vực - Hướng dẫn thực thi cam kết 

về phòng vệ thương mại và giải quyết tranh chấp / Đỗ Thắng Hải Trịnh Minh Anh chỉ 

đạo biên soạn; Biên soạn: Nguyễn Hằng Nga, Hoàng Thị Hải, Hà Lê Gia, Thanh Tùng, 

Nguyễn Thành Long. - H. : Hồng Đức, 2018. - 168tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế 

Tóm tắt: Hướng dẫn áp dụng các quy định về phòng vệ thương mại và giải quyết 

tranh chấp trong các FTA Việt Nam đã tham gia ký kết. 

+ Môn loại: 382 / C120N 

- Phòng Mượn: MA 22976 

 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
41/. DANH VĂN NHỎ. Vai trò của Kru Achar trong đời sống người Khmer ở Nam 

Bộ / Danh Văn Nhỏ. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát người Khmer ở Nam Bộ về đặc điểm địa lý, lịch sử 

tộc người, dân số, văn hoá xã hội, tín ngưỡng tôn giáo. Vai trò của Kru Achar trong đời 
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sống người Khmer ở Nam Bộ trong thự hành các nghi lễ trong gia đình và trong cộng 

đồng. 

+ Môn loại: 390.089593205 / V103TR 

- Phòng Đọc: DV 58382 

- Phòng Mượn: MA 22718 
 

42/. BÀN TUẤN NĂNG. Lễ cấp sắc của người Dao ở Việt Nam / Bàn Tuấn Năng. 

H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 290tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu về lễ cấp sắc của người Dao ở 

Việt Nam; Lễ cấp sắc 3 đèn trong gia đình người Dao Tiền; Lễ cấp sắc 12 đèn của dòng 

họ người Dao Tiền; Lễ cấp sắc của người Dao Tiền và vấn đề bảo tồn giá trị văn hoá tộc 

người. 

+ Môn loại: 390.095978 / L250C 

- Phòng Đọc: DV 58404 

- Phòng Mượn: MA 22736 
 

43/. BÀN THỊ KIM CÚC. Luật tục của người Dao Tiền / Bàn Thị Kim Cúc. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát luật tục quy định các bước, các giai đoạn cưới xin 

của trai gái Dao Tiền, đời sống hôn nhân và gia đình của đồng bào; Giới thiệu văn hoá 

ẩm thực của người Dao Tiền, những món ăn thường nhật, và một số món đặc sản, cách 

chế biến, thưởng thức món ăn. 

+ Môn loại: 390.0959719 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 58397 

- Phòng Mượn: MA 22730 

 

44/. Văn hoá dân gian dân tộc Dao Phú Thọ : Khảo cứu / Dương Huy Thiện sưu 

tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 531tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Khái quát về huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập, địa bàn cư trú của 

người Dao. Nguồn gốc tộc người, phương thức canh tác, các loại hình văn hoá truyền 

thống của người Dao ở Việt Nam và Phú Thọ. Lễ hội, diễn xướng dân gian, thơ ca, 

truyện dân gian, tiếng nói và chữ viết và ẩm thực của người Dao. 

+ Môn loại: 390.0959721 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58396 

- Phòng Mượn: MA 22729 

 

45/. Luật tục và tri thức bản địa của người Tà Ôi ở Việt Nam / Trần Nguyễn Khánh 

Phong. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 551tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách nói về văn hoá luật tục của người Tà Ôi trong giai đoạn từ năm 1999 

đến nay, cho độc giả thấy đưược những tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu 

số Việt Nam được sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch, sáng tạo: tôn giáo, tín ngưỡng, quan 

niệm về thế giới thần linh, ma quỷ...và tính nghiêm ngặt của luật. 

+ Môn loại: 390.0959749 / L504T 

- Phòng Đọc: DV 58403 

- Phòng Mượn: MA 22735 

 

46/. NGUYỄN THỊ HUẾ. Những xu hướng biến đổi văn hoá các dân tộc miền núi 

phía Bắc Việt Nam / Nguyễn Thị Huế. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 583tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách nói về văn hoá và đặc điểm địa - văn hoá các dân tộc vùng núi phía 

Bắc Việt Nam, xu hướng biển đổi , văn học dân gian, ngôn ngữ, chữ viết và nghệ thuật 

truyền thống các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam. 

+ Môn loại: 390.09597 / NH556X 

- Phòng Đọc: DV 58408 

- Phòng Mượn: MA 22740 
 

47/. HẢI THANH. Mạch nguồn văn hoá Tứ Trưng : Khảo cứu / Hải Thanh. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 311tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về miền đất Kẻ Rưng (Tứ Trưng) nay là tỉnh Vĩnh Phúc, đặc 

sắc văn hoá dân gian như một số phong tục, tập quán, tín ngưỡng, lễ hội dân gian..., phát 

huy giá trị văn hoá dân gian Tứ Trưng trong giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 390.0959723 / M102NG 

- Phòng Đọc: DV 58381 

- Phòng Mượn: MA 22719 
 

48/. LÊ THỊ DỰ. Phong tục tập quán và lễ hội tiêu biểu ở huyện Ninh Giang tỉnh 

Hải Dương / Lê Thị Dự. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 231tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Khái quát chung về mảnh đất và con người huyện Ninh Dương, phong 

tục tập quán, các lễ hội dân gian tiêu biểu. 

+ Môn loại: 390.0959734 / PH431T 

- Phòng Đọc: DV 58387 

- Phòng Mượn: MA 22724 

 

49/. NGUYỄN TÂM CẨN. Từ văn hoá dân gian làng Quỳnh Khôi mở rộng ra văn 

hoá dân gian vùng đồng chiêm trũng : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Tâm Cẩn, 

Phan Bá Hàm. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 383tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 390.0959742 / T550V 

- Phòng Đọc: DV 58390 

- Phòng Mượn: MA 22727 
 

50/. ĐỖ HỒNG KỲ. Văn hoá dân gian Êđê và vai trò của nó trong xã hội đương 

đại / Đỗ Hồng Kỳ. - H. : Sân khấu, 2019. - 371tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Tổng quan về người Ê Đê ở Đắk Lắc, quan điểm về vai trò của văn hoá 

đối với phát triển bền vững; Các thành tố văn hoá cổ truyền Ê Đê và giá trị, vai trò của 

chúng trong đời sống tộc người; Tác động của các nhân tố làm biến đổi, mai một các 

thành tố văn hoá cổ truyển Ê Đê, thực trạng và vai trò của các thành tố văn hoá trong xã 

hội đương đại; Quan điểm về sự tồn tại, việc bảo tồn các giá trị văn hoá Ê Đê cổ truyền 

trong xã hội hiện đại, các đề xuất, kiến nghị và giải pháp. 

+ Môn loại: 390.0959765 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58384 

- Phòng Mượn: MA 22721 
 

51/. TRẦN PHỎNG DIỀU. Đình Cần Thơ - Tín ngưỡng và nghi lễ / Trần Phỏng 

Diều. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 235tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Khái quát về đình Cần Thơ, những nghi lễ, tín ngưỡng thờ cúng của người 

dân, đình trong đời sống người dân Cần Thơ. 

+ Môn loại: 390.0959793 / Đ312C 

- Phòng Đọc: DV 58388 

- Phòng Mượn: MA 22725 

 

52/. NGUYỄN THỊ THUÝ. Hoa văn trên trang phục của người Dao Tiền ở huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn / Nguyễn Thị Thuý. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 217tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Nội dung khái quát về người Dao tiền và hoa văn trang trí trên trang phục 

của người Dao tiền ở huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. 

+ Môn loại: 391.009597167 / H401V 

- Phòng Đọc: DV 58398 

- Phòng Mượn: MA 22731 
 

53/. NGUYỄN NGỌC THANH. Trang phục truyền thống của người Pa Dí huyện 

Mường Khương, tỉnh Lào Cai / Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 223tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 
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Tóm tắt: Khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương; Phân loại trang phục 

và trang sức truyền thống; Nguyên liệu và kỹ thuật cắt may; Một số biến đổi về trang 

phục hiện nay và giải pháp bảo tồn. 

+ Môn loại: 391.009597167 / TR106PH 

- Phòng Đọc: DV 58380 

- Phòng Mượn: MA 22717 
 

54/. VŨ HỒNG NHI. Trang phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh  

Lai Châu / Vũ Hồng Nhi chủ biên; Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Thanh. - H. : 

Sân khấu, 2019. - 179tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Nghiên cứu, mô tả về các loại trang phục, hệ thống hoa văn trên trang 

phục của người Hà Nhì Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Tìm hiểu và đưa ra so 

sánh giữa trang phục người Hà Nhì Hoa với trang phục người Hà Nhì Đen và một số dân 

tộc cận cư cùng với các dân tộc trong nhóm ngôn ngữ Tạng Miến. 

+ Môn loại: 391.009597173 / TR106PH 

- Phòng Đọc: DV 58379 

- Phòng Mượn: MA 22716 
 

55/. LÝ VIẾT TRƯỜNG. Nghi lễ cưới hỏi của người Nùng Phàn Slình : Giới thiệu 

văn hoá dân gian / Lý Viết Trường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 267tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị văn hoá của Việt nam qua nghi thức cưới hỏi 

truyền thống, đặc biệt là những nét văn hoá đặc sắc nhất trong phong tục cưới hỏi của 

dân tộc Phàn Slình ở Lào Cai. 

+ Môn loại: 392.50959711 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 58386 

- Phòng Mượn: MA 22723 
 

56/. NGUYỄN THỊ LÀNH. Tang ma của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, 

tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở Lào Cai. Trình bày về tục lệ lễ tang 

và một số bài cúng trong lễ tang của người Pa Dí ở Lào Cai. 

+ Môn loại: 393.09597167 / T106M 

- Phòng Đọc: DV 58385 

- Phòng Mượn: MA 22722 
 

57/. BÀN QUỲNH GIAO. Tang ca của người Dao Tuyển / Bàn Quỳnh Giao. - H.: 

Văn hoá dân tộc, 2019. - 215tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 
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Tóm tắt: Sách cung cấp cho độc giả khái quát diện mạo văn hoá tâm linh và tang 

ca của người Dao Tuyển; Diễn trình các bài tang ca trong thực hành nghi lễ tang ma của 

người Dao Tuyển và thế giới biểu tượng trong tang ca của người Dao Tuyển. 

+ Môn loại: 393.09597167 / T106C 

- Phòng Đọc: DV 58406 

- Phòng Mượn: MA 22738 
 

58/. Trò chơi dân gian của người Xơ Đăng = Dơdruông pơxôh hễu wi kuan pơlê 

gông Hơdiang / Phùng Sơn, A Jar sưu tầm và biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 

273tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu 51 trò chơi dân gian của người Xơ Đăng như: Thi xúc cá, thi 

nhảy một chân, thi bổ con vụ, thi đan rổ xúc cá, nhảy múa trên ống lò ô theo nhịp trống... 

+ Môn loại: 394.0959761 / TR400CH 

- Phòng Đọc: DV 58395 

- Phòng Mượn: MA 22728 
 

59/. VŨ THỊ UYÊN. Nghi lễ vòng đời của người Dao Quần Chẹt ở huyện Ba Vì, 

thành phố Hà Nội / Vũ Thị Uyên. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 371tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách cung cấp tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái 

quát về người Dao Quần Chẹt ở Ba Vì, nghi lễ vòng đời truyền thống, chức năng, giá trị 

nghi lễ vòng đời và nghi lễ vòng đời của người Dao Quân Chẹt trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 398.20959731 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 58402 

- Phòng Mượn: MA 22734 
 

60/. ĐOÀN TRÚC QUỲNH. Lễ cưới của người Si La ở Lai Châu : Giới thiệu văn 

hoá nhân gian / Đoàn Trúc Quỳnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 219tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phong tục lễ cưới của người Sila ở Lai Châu. 

+ Môn loại: 395.209597173 / L250C 

- Phòng Đọc: DV 58400 

- Phòng Mượn: MA 22733 
 

61/. Mo của người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. 

687tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách bao gồm sơ lược về Mo của người Pù Nã, lời ca trong nghi lễ Mo 

của người Pù Nã, tiếng Pù Nã phiên âm và Tiếng Việt. 

+ Môn loại: 395.09597173 / M400C 
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- Phòng Đọc: DV 58407 

- Phòng Mượn: MA 22739 
 

62/. VŨ THỊ THU HÀ. Cổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ / Vũ Thị Thu  

Hà. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về cổng làng châu thổ Bắc Bộ và làng Việt Bắc 

Bộ; Nhận diện cổng làng truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ; Trình bày chức năng và giá 

trị của cổng làng; Nghiên cứu cổng làng trong lịch sử và trong cuộc sống đương đại cùng 

những vấn đề bàn luận. 

+ Môn loại: 398.095973 / C455L 

- Phòng Đọc: DV 58399 

- Phòng Mượn: MA 22732 
 

63/. LƯƠNG VIẾT THOẠI. Đánh một tiếng cồng : Tập khảo cứu văn hoá dân gian 

huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An / Lương Viết Thoại. - H. : Sân khấu, 2019. - 351tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Khảo cứu về văn hoá dân gian huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An trên một 

số lĩnh vực như: Văn học dân gian, nghệ thuật dân gian, di tích lịch sử văn hoá, phong 

tục tập quán và các trò chơi dân gian, trang phục cổ truyền, nghi lễ... 

+ Môn loại: 398.0959742 / Đ107M 

- Phòng Đọc: DV 58362 

- Phòng Mượn: MV 22202 
 

64/. ĐOÀN NÔ. Văn hoá dân gian châu thổ Cửu Long : Sách tham khảo / Đoàn 

Nô. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 311tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Đoàn Văn Nô 

Tóm tắt: Sách khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, biệt danh 

nhân gian tiêu biểu, văn hoá lúa nước, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, tinh 

thần của người dân trong vùng,... 

+ Môn loại: 398.095978 / V115H 

- Phòng Địa chí: DC 2853-2854 
 

65/. ĐỖ HỒNG KỲ. Cưới vợ từ vùng nước đặc / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Q.2 : Tiếng Việt. - 1271tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / C558V 

- Phòng Đọc: DV 58391 

- Phòng Mượn: MV 22215 
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66/. DƯƠNG NGUYỆT VÂN. Chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam / 

Dương Nguyệt Vân. - H. : Sân khấu, 2019. - 411tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ  

thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lí thuyết chủ về đề 

hôn nhân trong truyện cổ tích, nhận diện chủ đề hôn nhân trong truyện cổ tích Việt Nam, 

sự phản ánh phong tục và một số phương diện nghệ thuật của truyện cổ tích về chủ đề 

hôn nhân. 

+ Môn loại: 398.209597 / CH500Đ 

- Phòng Đọc: DV 58389 

- Phòng Mượn: MA 22726 
 

67/. TÔ ĐÌNH TUẤN. M'prong, N'jong làm giàu từ nhỏ = M'prong, N'jong bư 

ndrong bơh jê : Tập truyện cổ M'Nông / Tô Đình Tuấn sưu tầm, biên dịch, Y Tâm Mlốt 

sưu tầm, biên dịch, Y Châu sưu tầm, biên dịch. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 371tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 398.209597 / MPR431NJ 

- Phòng Đọc: DV 58419 

- Phòng Mượn: MV 22227 
 

68/. Ting, Mbong con Kop rước Lêng, Kông : Sử thi M'Nông / Điểu Mpiơih hát kể; 

Điểu Kâu biên dịch; Thị Mai biên dịch; Trương Bi sưu tầm và giới thiệu; Vũ Dung sưu 

tầm và giới thiệu. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 535tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về sử thi Ting, Mbong con Kop rước Lêng, Kông. Đây là một 

trong những sử thi khá hấp dẫn nằm trong bộ sử thi liên hoàn của người M''Nông. 

+ Môn loại: 398.209597 / T311MB 

- Phòng Đọc: DV 58410 

- Phòng Mượn: MV 22218 
 

69/. TRẦN THỊ NGỌC ANH. Truyện cổ dân tộc Dao từ góc nhìn văn hoá / Trần 

Thị Ngọc Anh, Ngô Phương Thảo. - H. : Đại học Thái Nguyên, 2019. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách giúp người đọc hiểu thêm về nguồn gốc, nếp sống và những phong 

tục tập quán độc đáo...của người Dao. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 58594 

- Phòng Mượn: MB 7777-7778 
 

70/. BÙI MINH VŨ. Truyện cổ M'Nông / Bùi Minh Vũ. - H. : Văn hoá dân tộc, 

2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 
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T.1. - 333tr. 

+ Môn loại: 398.209597 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 58349 

- Phòng Mượn: MV 22189 
 

71/. BÀN THỊ BA. Truyện cổ và truyện thơ dân gian dân tộc Dao ở Hà Giang / Bàn 

Thị Ba. - H. : Sân khấu, 2019. - 477tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 398.209597163 / TR527C 

- Phòng Đọc: DV 58374 

- Phòng Mượn: MV 22214 
 

72/. Chàng Lêng diệt quỷ cổ dài / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Sân khấu, 

2019. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Q.1 : Tiếng Việt. - 859tr. 

+ Môn loại: 398.2209597 / CH106L 

- Phòng Đọc: DV 58411 

- Phòng Mượn: MV 22219 
 

73/. Chàng Lêng diệt quỷ cổ dài / Đỗ Hồng Kỳ sưu tầm, giới thiệu. - H. : Sân khấu, 

2019. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Q.2 : Tiếng Mơ Nông. - 859tr. 

+ Môn loại: 398.2209597 / CH106L 

- Phòng Đọc: DV 58412 

- Phòng Mượn: MV 22220 
 

74/. TÒNG VĂN HÂN. Học tập theo đạo đức Bác Hồ / Tòng Văn Hân. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 563tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Tập hợp các lời bài hát dân gian và các câu nói vần (tục ngữ, thành ngữ) 

được nhắc đến thường xuyên mang nội dung học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

+ Môn loại: 398.809597 / H419T 

- Phòng Đọc: DV 58394 

- Phòng Mượn: MV 22216 

 

75/. ĐỖ DUY VĂN. Ca dao - tục ngữ - thành ngữ Quảng Bình / Đỗ Duy Văn. - H.: 

Sân khấu, 2019. - 495tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ  
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thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài ca dao, tục ngữ, thành ngữ, địa danh tiêu biểu về 

tình Quảng Bình về chủ đề tình yêu, gia đình, vợ chồng... 

+ Môn loại: 398.80959745 / C100D 

- Phòng Đọc: DV 58368 

- Phòng Mượn: MV 22208 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
76/. Từ điển Việt - Khmer : Phạm Tiết Khánh chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng, Võ 

Hoàng Khải,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 835tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục đào tạo. Trường Đại học Trà Vinh 

Tóm tắt: Sách kế thừa và tiếp nối các công trình nghiên cứu ngôn ngữ trước, thu 

thập, đối dịch các từ ngữ cơ bản, thành ngữ, tục ngữ, cơ bản,... phổ biến trong giao tiếp, 

sách báo, các công trình nghiên cứu, các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4504 
 

77/. Từ điển Khmer - Việt : Phạm Tiết Khánh chủ biên, Nguyễn Tiến Dũng, Võ 

Hoàng Khải,... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 782tr.; 30cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục đào tạo. Trường Đại học Trà Vinh 

Tóm tắt: Sách kế thừa và tiếp nối các công trình nghiên cứu ngôn ngữ trước, thu 

thập, đối dịch các từ ngữ cơ bản, thành ngữ, tục ngữ, cơ bản,... phổ biến trong giao tiếp, 

sách báo, các công trình nghiên cứu, các phương tiện thông tin đại chúng. 

+ Môn loại: 495.932 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4503 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
78/. OHSAWA, GEORGE. Dưỡng sinh trong đời sống hằng ngày / George 

Ohsawa; Tôn Thất Hanh dịch; Nguyễn Đình cung cộng tác. - H. : Hồng đức, 2018. - 

128tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung đút kết những kinh nghiệm nền tảng của Ohsawa trong phương 

pháp Thực dưỡng, bao gồm những nguyên tắc đơn giản, cơ bản để xây dựng một cuộc 

sống vui khoẻ, hạnh phúc từ lúc mới sinh ra đến tuổi già. 

+ Môn loại: 613.7 / D561S 

- Phòng Mượn: ME 7848 
 

79/. PAGANO, JOAN. 15 phút tập bụng / Joan Pagano; Mai Quỳnh Trang dịch. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 70tr. : Ảnh màu; 26cm. - 1DVD 

Tên sách tiếng Anh: 15 minute abs workout 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tập cho vùng bụng: Căng giãn cơ bản, căng giãn bụng 

với bóng, căng giãn sâu cho cơ bụng. 

+ Môn loại: 613.7 / M558L 

- Phòng Mượn: ME 7863-7864 
 

80/. LACROIX, NITYA. 101 hướng dẫn thực tế nhất về massage : Những bí quyết 

giúp bạn thư giãn, phục hồi sức khoẻ, giảm stress và tăng cường năng lực cuộc sống / 
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Nitya Lacroix; Nguyễn Thị Hồng Vân tổng hợp, biên dịch. - H. : Phụ nữ, 2017. - 71tr. : 

Ảnh; 19cm 

Tên sách ngoài bìa: 101 bí quyết massage 

Tóm tắt: Hướng dẫn thực hành các động tác massage, bấm huyệt kèm minh hoạ 

cụ thể, thực tế từng bước. Đưa ra những lời khuyên hữu ích trong từng trường hợp cụ 

thể. 

+ Môn loại: 615.8 / M458TR 

- Phòng Đọc: DV 58546 

- Phòng Mượn: ME 7842-7843 

 

81/. ĐÁI DUY BAN. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo 

dược quanh ta / Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. 

7 tập : Bảng; 21cm 

T.2 : Hệ xương khớp, hệ da liễu. - 247tr. 

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị theo Tây y, cách phòng 

ngừa và những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị các bệnh thường 

gặp của hệ xương khớp và hệ da liễu như: Tê nhức chân tay, đau lưng, bong gân, trật 

khớp, chứng vẹo cổ, đau tức sườn, bệnh chàm, bệnh sạm da, bệnh mày đay... 

+ Môn loại: 615.8 / PH431CH 

- Phòng Đọc: DV 58539 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

82/. GOMAM, CAROL KINSEY. Bí mật ngôn ngữ cơ thể = The nonverbal 

advantage secrets and science of body language at work : Bí quyết sử dụng hiệu quả 

body language trong giao tiếp, cuộc sống và công việc / Carol Kinsey Goman; Biên 

Dịch: Đặng Ngọc Thanh Thảo. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 215tr.; 21cm 

Tóm tắt: Vai trò, sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể. Khả năng đọc và hiểu ngôn ngữ 

hình thể trở thành một lợi thế giúp nâng cao tinh thần hợp tác giữa các cá nhân và tập 

đoàn để thành công trong công việc. 

+ Môn loại: 650.1 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 58597 

- Phòng Mượn: MA 22946-22947 

670. CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT: 
83/. NGUYỄN ĐÌNH PHÚC. Du nhập nghề mới - Thích ứng của người nông dân 

trong điều kiện công nghiệp hoá : Trường hợp làng Đại Tự, xã Kim Chung, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội / Nguyễn Đình Phúc. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 263tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan các nghiên cứu về làng nghề của người Việt ở Bắc 

Bộ, các nghiên cứu về nghề cơ khí và nghề mộc. Khái quát chung về làng Đại Tự, xã 

Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và sự du nhập nghề cơ khí và nghề mộc 

dân dụng tại nơi đây. 

+ Môn loại: 671.30959731 / D500NH 

- Phòng Đọc: DV 58428 
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- Phòng Mượn: MD 9559 

680. SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG: 
84/. VÀNG THUNG CHÚNG. Nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở 

Lào Cai / Vàng Thung Chúng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 339tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách nói về sự hình thành và vai trò của nghề thủ công trong đời sống 

của người Nùng Dín, các nghề thủ công truyền thống của người Nùng Dín ở Lào Cai... 

+ Môn loại: 680.579167 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58432 

- Phòng Mượn: MD 9560 

700. NGHỆ THUẬT: 

85/. VÀNG THỊ NGA. Nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục cô dâu và đồ 

dùng cho trẻ em của người Nùng Dín ở Lào Cai / Vàng Thị Nga. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 243tr. : Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách giới thiệu cho người đọc khái quát được về trang phục cô dâu và đồ 

dùng sinh hoạt trẻ em của người Nùng Dín. 

+ Môn loại: 746.6 / NGH250TH 

- Phòng Đọc: DV 58427 

- Phòng Mượn: MG 10309 

 

86/. SANG SẾT. Nội dung 72 vở diễn ca kịch Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ : 

Song ngữ Khmer-Việt / Sang Sết. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 307tr. : Ảnh minh hoạ; 

21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách cho độc giả thấy được nét đẹp của nền văn hoá Khmer trong giai 

đoạn từ năm 1999 đến nay, hàng nghìn công trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân 

tốc thiểu số Việt Nam được sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch, sáng tạo. 

+ Môn loại: 792.095977 / N452D 

- Phòng Đọc: DV 58426 

- Phòng Mượn: MG 10308 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

87/. NGUYỄN DUY CẦN. Để thành nhà văn / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tái 

bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 96tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trao đổi chân thực về những kinh nghiệm và bí quyết trở thành nhà văn, 

nhà phê bình văn học đứng đắn xứng đáng với tên gọi của nó, đặc biệt không chỉ giỏi về 

kỹ thuật viết mà còn rèn luyện về nhân cách, tinh thần của một nhà văn chân chính. 

+ Môn loại: 801 / Đ250TH 

- Phòng Mượn: MB 7795 
 

88/. ELBOROUGH, TRAVIS. Để trở thành người viết : Tuyển tập lời khuyên từ 

các tác giả trứ danh / Travis Elborough, Helen Gordon; Min dịch; Quacakidieu hiệu đính.  
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H. : Thế giới, 2019. - 207tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: Being a writer 

Tóm tắt: Tập hợp những lời khuyên từ các tác giả nổi tiếng thế giới như Haruki 

Murakami, Oscar Wilde, J. K. Rowling, Ernest Hemingway... nhằm cho bạn những lời 

khuyên và kỹ năng xuyên suốt chặng đường để trở thành một người viết hay. 

+ Môn loại: 808 / Đ250TR 

- Phòng Đọc: DV 58534 
 

89/. WESTON, ANTHONY. Viết gì cũng đúng : Các thủ thuật để thành công trong 

tranh luận / Anthony Weston; Khanh Chương dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - 

21cm 

Tên sách tiếng Anh: A rulebook for arguments 

T.1. - 166tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn nghệ thuật viết và cách thức lập luận sắc bén, cách tư duy 

phản biện và tranh luận sắc sảo nhằm nâng cao khả năng thuyết trình, thuyết phục. 

+ Môn loại: 808 / V308G 

- Phòng Đọc: DV 58569 
 

90/. ROYAL, BRANDON. Viết gì cũng đúng : 20 nguyên tắc vàng để viết rõ ràng 

và hiệu quả / Brandon Royal; Hồng Hải dịch. - H. : Lao động - Xã hội, 2018. - Bảng, 

biểu đồ. - 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The little red writing book 

T.2. - 183tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu 20 nguyên tắc giúp bạn giải quyết ba vấn đề quan trọng nhất 

trong nghệ thuật viết: Tổ chức và trình bày ý tưởng; Văn phong diễn đạt cùng cách đưa 

ra các ví dụ chứng minh và cách trình bày sao cho dễ nhìn, dễ tiếp nhận. 

+ Môn loại: 808 / V308G 

- Phòng Đọc: DV 58570 

895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

91/. NGUYỄN THỊ HẢI ANH. Loại hình tự sự trong văn học dân tộc Thái / Nguyễn 

Thị Hải Anh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 407tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Tổng quan về loại hình văn học tự sự của dân tộc Thái. Nghiên cứu các  

yếu tố: Cảm hứng nghệ thuật, cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, lời văn trong loại  

hình văn học tự sự đặc thù của dân tộc Thái. 

+ Môn loại: 895.92209 / L404H 

- Phòng Đọc: DV 58392 

- Phòng Mượn: MB 7758 
 

92/. TRẦN THỊ VIỆT TRUNG. Nghiên cứu, phê bình về văn học dân tộc thiểu số/ 

Trần Thị Việt Trung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 487tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 
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Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ 

hiện đại; Thơ - thể loại phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu trong văn học 

dân thộc thiểu số; Nghiên cứu, lý luận phê bình văn học - sự tự ý thức ngày càng sâu sắc 

của văn học dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại; Phê bình tác giả, tác phẩm văn học dân 

tộc thiểu số... 

+ Môn loại: 895.92209 / NGH305C 

- Phòng Đọc: DV 58393 

- Phòng Mượn: MB 7759 
 

93/. INRASARA. Văn học Chăm - Khái luận : Nghiên cứu, phê bình văn học / 

Inrasara. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 515tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Trình bày khái quát tiến trình phát triển của văn học Chăm từ khởi thuỷ 

đến hiện đại, cả văn học dân gian lẫn văn học viết, có kèm theo phần trích dịch văn học 

Chăm sang tiếng Việt. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58431 

- Phòng Mượn: MB 7762 
 

94/. ĐẶNG QUANG VƯỢNG. Bài ca trên núi : Trường ca và Thơ / Đặng Quang 

Vượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 399tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / B103C 

- Phòng Đọc: DV 58418 

- Phòng Mượn: MV 22226 
 

95/. ĐOÀN NGỌC MINH. Cánh thu rơi : Thơ / Đoàn Ngọc Minh. - H. : Sân khấu, 

2019. - 330tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / C107TH 

- Phòng Đọc: DV 58352 

- Phòng Mượn: MV 22192 

 

96/. NHẬT HỒNG. Con số chẵn lẻ : Thơ / Nhật Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn 

hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 160tr.; 19cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Lộc 

+ Môn loại: 895.92214 / C430S 

- Phòng Đọc: DV 58611 

- Phòng Mượn: MV 22263-22264 
 

97/. ĐỖ DŨNG. Đa tình thả một dòng mơ / Đỗ Dũng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 293tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92214 / Đ100T 

- Phòng Đọc: DV 58365 

- Phòng Mượn: MV 22205 

 

98/. NGUYỄN LONG. Đi giữa non sông : Thơ / Nguyễn Long. - H. : Sân khấu, 

2019. - 131tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ300GI 

- Phòng Đọc: DV 58417 

- Phòng Mượn: MV 22225 
 

99/. TÒNG VĂN HÂN. Gói tình yêu : Tập thơ / Tòng Văn Hân. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 479tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / G428T 

- Phòng Đọc: DV 58355 

- Phòng Mượn: MV 22195 
 

100/. ĐẶNG QUỐC HOÀNG. Gió thổi từ cánh rừng già : Thơ / Đặng Quốc Hoàng. 

H. : Sân khấu, 2019. - 163tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / GI-400TH 

- Phòng Đọc: DV 58354 

- Phòng Mượn: MV 22194 
 

101/. BÌNH NGUYÊN. Hoa thảo mộc : Tập thơ / Bình Nguyên. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 539tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / H401TH 

- Phòng Đọc: DV 58360 

- Phòng Mượn: MV 22200 

 

102/. CHU NGỌC PHAN. Kể chuyện Hoàng Hoa Thám : Truyện thơ / Chu Ngọc 

Phan. - H. : Sân khấu, 2019. - 619tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / K250CH 

- Phòng Đọc: DV 58413 

- Phòng Mượn: MV 22221 
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103/. BÙI THỊ SƠN. Khăn piêu : Thơ / Bùi Thị Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. 

164tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / KH115P 

- Phòng Đọc: DV 58369 

- Phòng Mượn: MV 22209 
 

104/. NGÔ MINH BẮC. Lối hoang sơ : Tập thơ / Ngô Minh Bắc. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 127tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / L462H 

- Phòng Đọc: DV 58353 

- Phòng Mượn: MV 22193 
 

105/. ĐÀO ANH DUYÊN. Ngày đã qua : Tập thơ / Đào Anh Duyên. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 175tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / NG112Đ 

- Phòng Đọc: DV 58356 

- Phòng Mượn: MV 22196 
 

106/. TRẦN LỆ THUỶ. Người đàn bà nhặt trăng : Thơ / Trần Lệ Thuỷ. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 134tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / NG558Đ 

- Phòng Đọc: DV 58357 

- Phòng Mượn: MV 22197 
 

107/. LƯU THỊ BẠCH LIỄU. Nhớ trăng : Thơ / Lưu Thị Bạch Liễu. - H. : Sân  

khấu, 2019. - 302tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / NH460TR 

- Phòng Đọc: DV 58351 

- Phòng Mượn: MV 22191 
 

108/. ĐÀM HẢI YẾN. Ru dải yếm chàm : Tập thơ / Đàm Hải Yến.- H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 337tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / R500D 
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- Phòng Đọc: DV 58364 

- Phòng Mượn: MV 22204 
 

109/. CHU NGỌC PHAN. Tập thơ tuyển chọn / Chu Ngọc Phan. - H. : Sân khấu, 

2019. - 431tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / T123TH 

- Phòng Đọc: DV 58359 

- Phòng Mượn: MV 22199 
 

110/. Y PHƯƠNG. Tình yêu nâng cánh bay : Thơ / Y Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2019. - 183tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / T312Y 

- Phòng Đọc: DV 58367 

- Phòng Mượn: MV 22207 
 

111/. TRẦN NHƯƠNG. Thơ lục bát / Trần Nhương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. 

- 159tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / TH460L 

- Phòng Đọc: DV 58372 

- Phòng Mượn: MV 22212 
 

112/. VĂN CÔNG HÙNG. Trong cơn mơ có thực : Thơ / Văn Công Hùng. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 139tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92214 / TR431C 

- Phòng Đọc: DV 58371 

- Phòng Mượn: MV 22211 
 

113/. TRẦN VĂN TRỌNG. Truyện ngắn quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX 

đến đầu thế kỷ XX : Chuyên luận / Trần Văn Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 

295tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển 

của truyện ngắn Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, vấn đề tiếp nhận, sự 

vận động và nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế 

kỷ XX. 

+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 
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- Phòng Đọc: DV 58429 

- Phòng Mượn: MB 7760 
 

114/. NGUYỄN QUANG. Gầm vang thác vệ : Tiểu thuyết / Nguyễn Quang. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 307tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922334 / G120V 

- Phòng Đọc: DV 58373 

- Phòng Mượn: MV 22213 
 

115/. TRẦN CAO ĐÀM. Đất Mường thời dông lũ: Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ124M 

- Phòng Đọc: DV 58434 

- Phòng Mượn: MV 22232 
 

116/. HÀ THỊ CẨM ANH. Đồng đội : Tiểu thuyết / Hà Thị Cẩm Anh. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2019. - 333tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / Đ455Đ 

- Phòng Đọc: DV 58421 

- Phòng Mượn: MV 22229 
 

117/. VĂN CHINH. Dưới rêu phong : Tập truyện ngắn / Văn Chinh. - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2019. - 398tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / D558R 

- Phòng Đọc: DV 58433 

- Phòng Mượn: MV 22231 
 

118/. NGỌC THỊ KẸO. Gió đồng làng Am / Ngọc Thị Kẹo. - H. : Nxb. Hội nhà 

văn, 2019. - 415tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400Đ 

- Phòng Đọc: DV 58409 

- Phòng Mượn: MV 22217 
 

119/. LÊ HOÀI NAM. Hành trình của người lính : Tập truyện / Lê Hoài Nam. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 422tr.; 21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 09/ 2020                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

-28-  
 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 58363 

- Phòng Mượn: MV 22203 
 

120/. TỐNG NGỌC HÂN. Huyết ngọc : Tiểu thuyết / Tống Ngọc Hân. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2019. - 363tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / H528NG 

- Phòng Đọc: DV 58435 

- Phòng Mượn: MV 22233 
 

121/. HỮU TIẾN. Hữu hạn; Dòng đời : Tiểu thuyết / Hữu Tiến. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2019. - 523tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / H566H 

- Phòng Đọc: DV 58370 

- Phòng Mượn: MV 22210 
 

122/. ĐỖ DŨNG. Lính 312 - Khúc bi tráng thời đại : Tiểu thuyết / Đỗ Dũng. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 655tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / L312B 

- Phòng Đọc: DV 58415 

- Phòng Mượn: MV 22223 

 

123/. HOÀNG THANH HƯƠNG. Mở mắt ngày đã trôi : Tập truyện ngắn / Hoàng 

Thanh Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 271tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / M460M 

- Phòng Đọc: DV 58366 

- Phòng Mượn: MV 22206 
 

124/. ĐỖ THỊ HIỀN HOÀ. Mùa lúa trổ đòng : Tiểu thuyết / Đỗ Thị Hiền Hoà. - 

H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 415tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / M501L 

- Phòng Đọc: DV 58348 

- Phòng Mượn: MV 22188 
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125/. NGUYỄN LÊ GIANG. Nghề ngân hàng - Những chuyện chưa kể : Truyện 

ngắn / Nguyễn Lê Giang. - H. : Văn học, 2018. - 369tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NGH250NG 

- Phòng Mượn: MV 22238 
 

126/. HOÀNG VIỆT THẮNG. Rừng chiều : Tập văn - thơ / Hoàng Việt Thắng. -

H. : Sân khấu, 2019. - 290tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / R556CH 

- Phòng Đọc: DV 58358 

- Phòng Mượn: MV 22198 
 

127/. Tiếng đàn núi : Tập thơ văn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 515tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / T306Đ 

- Phòng Đọc: DV 58436 

- Phòng Mượn: MV 22234 
 

128/. LÂM TIẾN. Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại : Nghiên cứu / 

Lâm Tiến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 249tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Phác thảo diện mạo văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại cùng 

những vấn đề liên quan. 

+ Môn loại: 895.92234 / V115H 

- Phòng Đọc: DV 58430 

- Phòng Mượn: MB 7761 

 

129/. TỐNG NGỌC HÂN. Vợ đẹp : Truyện ngắn / Tống Ngọc Hân. - H. : Nxb. 

Hội nhà văn, 2019. - 131tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.92234 / V460Đ 

- Phòng Đọc: DV 58416 

- Phòng Mượn: MV 22224 
 

130/. NGUYỄN THANH. Yêu chỉ một lần : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thanh.- H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 237tr. : Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Y606CH 

- Phòng Mượn: MV 22257 
 

131/. TRẦN CAO ĐÀM. Âm vang ngòi vần : Truyện ký / Trần Cao Đàm. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 259tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922803 / Â120V 

- Phòng Đọc: DV 58361 

- Phòng Mượn: MV 22201 
 

132/. HOÀNG THẾ DŨNG. Bác Hồ và đội du kích Pác Bó / Hoàng Thế Dũng. - 

H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 222tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.922803 / B101H 

- Phòng Đọc: DV 58422 

- Phòng Mượn: MV 22230 
 

133/. Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Nguyễn  

Huy Hiệu, Cao Thượng Lương, Trần Đăng Thanh.... - H. : Thông tin và Truyền thông,  

2020. - Ảnh. - 24cm 

T.9. - 393tr. 

+ Môn loại: 895.922808 / K600Ư 

- Phòng Đọc: DL 18801 
 

134/. Ký ức người lính : Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Lê Doãn 

Hợp, Lê Giang, Phan Văn Giang.... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - Ảnh. - 

24cm 

T.10. - 393tr. 

+ Môn loại: 895.922808 / K600Ư 

- Phòng Đọc: DL 18802 
 

135/. CAO VĂN TƯ. Biên cương huyền thoại và yêu thương : Bút ký / Cao Văn 

Tư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 287tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.9228403 / B305C 

- Phòng Đọc: DV 58414 

- Phòng Mượn: MV 22222 

 

136/. SONG HÀO. Tân Trào (Ký sự) : Tập ký / Song Hào. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2019. - 117tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.9228403 / T105TR 

- Phòng Đọc: DV 58420 

- Phòng Mượn: MV 22228 
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137/. PHAN MAI HƯƠNG. Miền hồ xa thẳm : Tuỳ bút và tản văn / Phan Mai 

Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 363tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 895.9228408 / M305H 

- Phòng Đọc: DV 58350 

- Phòng Mượn: MV 22190 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

138/. NGÔ THỊ THANH. Địa danh tỉnh Vĩnh Long dưới góc nhìn văn hoá dân 

gian/ Ngô Thị Thanh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2019. - 791tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Sách nói về tổng quan tình hình nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, chủ 

thể và quá trình giao lưu văn hoá chi phối nguồn gốc hình thành địa danh tỉnh Vĩnh 

Long... 

+ Môn loại: 915.8797 / Đ300D 

- Phòng Đọc: DV 58425 

- Phòng Mượn: MG 10307 
 

139/. VÕ KHẮC NGHIÊM. Thị Lộ chính danh : Tiểu thuyết / Võ Khắc Nghiêm. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 635tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

+ Môn loại: 959.7025 / TH300L 

- Phòng Đọc: DV 58423 

- Phòng Mượn: MG 10305 
 

140/. ĐỖ HOÀNG LINH. Hồ Chí Minh - Biểu tượng của thời đại / Đỗ Hoàng Linh. 

H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 399tr.; 24cm 

Tóm tắt: Bao gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh xoay quanh chủ đề 

người anh hùng giải phòng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hoá của thời đại. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Đọc: DL 18804 

- Phòng Mượn: MG 10332-10333 
 

141/. PHẠM ĐỨC THUẬN. Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam 

Bộ (1961 - 1965): Sách chuyên khảo / Phạm Đức Thuận. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2018. - IV, 155tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày quá trình thực hiện "Quốc sách" ấp chiến lược ở miền Tây Nam 

Bộ; Diễn biến phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ qua các giai 

đoạn: Từ năm 1961 đến năm 1963, từ năm 1964 đến 1965; Một số nhận xét về đặc điểm, 

vai trò và hạn chế của phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961 - 

1965). 

+ Môn loại: 959.7043 / PH431TR 

- Phòng Địa chí: DC 2847-2848 
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142/. PHẠM MINH ĐỨC. Đất và người Thái Bình / Phạm Minh Đức, Bùi Duy 

Lan. - H. : Sân khấu, 2019. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Q.1. - 639tr. 

Tóm tắt: Khái quát sự hình thành vùng đất Thái Bình, những cư dân đầu tiên ở 

Thái Bình; Đời sống kinh tế văn hoá tỉnhThái Bình từ thời Hùng Vương; Vài nét về tình 

hình kinh tế xã hội ở Thái Bình cùng với công cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ... 

+ Môn loại: 959.736 / Đ124V 

- Phòng Đọc: DV 58377 

- Phòng Mượn: MG 10303 
 

143/. PHẠM MINH ĐỨC. Đất và người Thái Bình / Phạm Minh Đức, Bùi Duy  

Lan. - H. : Sân khấu, 2019. - 2 tập; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Q.2. - 318tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người Thái Bình dưới thời Tây Sơn, dưới 

triều Nguyễn, thời thuộc Pháp, Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; Khái 

quát quá trình chia định các đơn vị hành chính trên vùng đất nay là tỉnh Thái Bình từ 

thời Vua Hùng, thời thuộc Pháp, từ họ Khúc đến Đinh - Tiền Lê - Lý - Trần - Hồ, thời 

kỳ nhà Minh đô hộ, thời Lê và Tây Sơn... 

+ Môn loại: 959.736 / Đ124V 

- Phòng Đọc: DV 58378 

- Phòng Mượn: MG 10304 
 

144/. NGUYỄN THỊ TÔ HOÀI. Làng Cọi Khê: Truyền thống và đổi mới / Nguyễn 

Thị Tô Hoài. - H. : Sân khấu, 2019. - 279tr.; Cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình hình thành và phát triển làng Cọi Khê, xã 

Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; tình hình kinh tế trước Cách mạng tháng Tám 

đến nay; Các vấn đề liên quan tới đời sống xã hội và văn hoá ở làng. 

+ Môn loại: 959.736 / L106C 

- Phòng Đọc: DV 58376 

- Phòng Mượn: MG 10302 
 

145/. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Địa danh huyện A Lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ Thị Mỹ Ngọc biên soạn. - H. : Sân khấu, 

2019. - 583tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Giới thiệu về đặc điểm địa lí - nhân văn, đặc điểm địa hình, địa thế của 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế; Địa danh và nguồn gốc tên gọi các địa danh huyện 

A Lưới được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. 
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+ Môn loại: 959.749 / Đ301D 

- Phòng Đọc: DV 58375 

- Phòng Mượn: MG 10301 

 

146/. NGUYỄN TÙNG. Di tích lịch sử - văn hoá Tây Nguyên / Nguyễn Tùng. - 

H.: Thông tin và Truyền thông, 2020. - 250tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số di tích lịch sử, di tích văn hoá đặc sắc ở Tây Nguyên 

qua Di chỉ khảo cổ An Khê, di chỉ khảo cổ Biển Hồ, quần thể di tích Tây Sơn Thượng 

đạo, di tích lịch sử văn hoá Plei Ơi, di chỉ khảo cổ Lung Leng, nhà rông Kon Rbàng, khu 

nhà mồ Gia-rai ở làng Ia G'Răk... 

+ Môn loại: 959.76 / D300T 

- Phòng Mượn: MG 10316-10317 
 

147/. HÀ NGUYỄN. Tiểu vùng văn hoá Sài Gòn - Gia Định / Hà Nguyễn. - H. : 

Thông tin và Truyền thông, 2020. - 251tr. : Ảnh, bản đồ; 21cm. - (Không gian văn hoá 

Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất và bản sắc văn hoá vùng sài Gòn - Gia Định: lịch 

sử, con người, đời sống vật chất - kinh tế, tôn giáo, tín ngưỡng, sinh hoạt văn học, nghệ 

thuật và di sản văn hoá của vùng Sài Gòn - Gia Định. 

+ Môn loại: 959.779 / T309V 

- Phòng Đọc: DV 58551 
 

148/. Kiên Giang những dấu ấn / Nguyễn Anh Động sưu tầm, biên soạn và giới  

thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 269tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật VN. Hội Văn học nghệ thuật các 

dân tộc thiểu số VN 

Tóm tắt: Nghiên cứu về đất, con người, văn hoá và văn học Kiên Giang như: Dấu 

ấn vùng sông nước, huyện Rạch Giá, tính cách con người, huyện Long Mỹ xưa và nay. 

+ Môn loại: 959.795 / K305GI 

- Phòng Đọc: DV 58424 

- Phòng Mượn: MG 10306 
 


